
Phụ lục
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHÂN CẤP

 ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN THỰC HIỆN GIẢI QUYẾT 
(Ban hành kèm theo Quyết định số #sovb/2024/QĐ-UBND

 ngày #nbh tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

STT Mã số thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính

01 1.004427.000.00.00.H47

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo 
vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập 
bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, 
phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, 
khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác 
nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc 
thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối 
với công trình thủy lợi do các tổ chức thủy lợi ở địa 
phương quản lý)

02 2.001796.000.00.00.H47

Cấp Giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên 
cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền 
cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với công 
trình thủy lợi do các tổ chức thủy lợi ở địa phương 
quản lý)

03 2.001795.000.00.00.H47

Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác 
thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân 
tỉnh (đối với công trình thủy lợi do các tổ chức thủy 
lợi ở địa phương quản lý)

04 2.001793.000.00.00.H47

Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội 
địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, 
phương tiện thủy nội địa thô sơ của Ủy ban nhân dân 
tỉnh (đối với công trình thủy lợi do các tổ chức thủy 
lợi ở địa phương quản lý)

05 1.004385.000.00.00.H47

Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm 
trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm 
quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với 
công trình thủy lợi do các tổ chức thủy lợi ở địa 
phương quản lý)

06 2.001791.000.00.00.H47

Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền 
cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với công 
trình thủy lợi do các tổ chức thủy lợi ở địa phương 
quản lý)

07 2.001426.000.00.00.H47

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép: Xây 
dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên 
liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào 
khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật 
liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng 
công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy 
ban nhân dân tỉnh (đối với công trình thủy lợi do các 
tổ chức thủy lợi ở địa phương quản lý)
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08 2.001401.000.00.00.H47

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng 
cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội 
địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, 
phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền 
cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với công 
trình thủy lợi do các tổ chức thủy lợi ở địa phương 
quản lý)

09 1.003880.000.00.00.H47

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép hoạt 
động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh 
doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy 
ban nhân dân tỉnh (đối với công trình thủy lợi do các 
tổ chức thủy lợi ở địa phương quản lý)

10 1.003870.000.00.00.H47

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt 
động: nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động 
gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban 
nhân dân tỉnh (đối với công trình thủy lợi do các tổ 
chức thủy lợi ở địa phương quản lý)
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